
1 0463 Nguyễn Thị Bích Phượng 18D180219 K54H4 07 09h10' 27114000268 2307IFTE0111
2 0464 Phùng Thành Đạt 17D180258 K54H5 07 09h10' 27114000268 2307IFTE0111
3 0465 Nguyễn Thị Khánh Ly 17D180275 K54H5 07 09h10' 27114000268 2307IFTE0111
4 0524 Nguyễn Thúy Hiền 19D180087 K55H2 08 09h10' 27114000269 2308IFTE0111
5 0525 Nguyễn Thị Mai Hương 19D180232 K55H4 08 09h10' 27114000269 2308IFTE0111
6 0526 Nông Đức Tiến 19D185035 K55HH1 08 09h10' 27114000269 2308IFTE0111
7 0527 Hà Hải Nam 19D185098 K55HH2 08 09h10' 27114000269 2308IFTE0111
8 0642 Lê Dương 20D180010 K56H1 08 09h10' 27114000269 2308IFTE0111
9 0643 Nguyễn Thị Giang 20D180151 K56H3 08 09h10' 27114000269 2308IFTE0111

10 0644 Phạm Nguyễn Khánh Linh 20D180163 K56H3 08 09h10' 27114000269 2308IFTE0111
11 0645 Nguyễn Năng Thuận 20D280052 K56HC1 08 09h10' 27114000269 2308IFTE0111
12 0646 Nguyễn Thị Huệ 20D280089 K56HC2 08 09h10' 27114000269 2308IFTE0111
13 1469 Nguyễn Hải Anh 21D180104 K57H1 13 13h00' 27114000274 2313IFTE0111
14 1470 Trương Ngọc Ánh 21D180011 K57H1 13 13h00' 27114000274 2313IFTE0111
15 1471 Phạm Ngọc Ánh 21D180106 K57H1 13 13h00' 27114000274 2313IFTE0111
16 1472 Đàm Lê Công 21D180108 K57H1 13 13h00' 27114000274 2313IFTE0111
17 1473 Phạm Thị Diệu 21D180109 K57H1 13 13h00' 27114000274 2313IFTE0111
18 1474 Nguyễn Hương Giang 21D180113 K57H1 13 13h00' 27114000274 2313IFTE0111
19 1475 Phạm Thị Thu Hà 20D180012 K57H1 13 13h00' 27114000274 2313IFTE0111
20 1476 Phạm Huy Hoàng 21D180012 K57H1 13 13h00' 27114000274 2313IFTE0111
21 1477 Vũ Thị Thanh Huyền 21D180120 K57H1 13 13h00' 27114000274 2313IFTE0111
22 1478 Bùi Lương Khánh Linh 21D180123 K57H1 14 13h00' 27114000275 2314IFTE0111
23 1479 Khiếu Vũ Diệu Linh 21D180124 K57H1 14 13h00' 27114000275 2314IFTE0111
24 1480 Nguyễn Thị Linh 21D180126 K57H1 14 13h00' 27114000275 2314IFTE0111
25 1481 Nguyễn Phương Mai 21D180130 K57H1 14 13h00' 27114000275 2314IFTE0111
26 1482 Hoàng Minh Nghĩa 21D180133 K57H1 14 13h00' 27114000275 2314IFTE0111
27 1483 Nguyễn Thanh Phúc 21D180137 K57H1 14 13h00' 27114000275 2314IFTE0111
28 1484 Lê Thị Thu Qúy 21D180141 K57H1 14 13h00' 27114000275 2314IFTE0111
29 1485 Lê Nam Sơn 21D180142 K57H1 14 13h00' 27114000275 2314IFTE0111
30 1486 Nguyễn Minh Trang 21D180148 K57H1 14 13h00' 27114000275 2314IFTE0111
31 1487 Phan Thị Thu Trang 21D180149 K57H1 14 13h00' 27114000275 2314IFTE0111
32 1488 Nguyễn Thanh Tùng 21D180151 K57H1 14 13h00' 27114000275 2314IFTE0111
33 1489 Nguyễn Hoàng Anh 21D180157 K57H2 14 13h00' 27114000275 2314IFTE0111
34 1490 Chu Thành Đạt 21D180164 K57H2 14 13h00' 27114000275 2314IFTE0111
35 1491 Triệu Thị Duyên 21D180162 K57H2 14 13h00' 27114000275 2314IFTE0111
36 1492 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 21D180167 K57H2 14 13h00' 27114000275 2314IFTE0111
37 1493 Nguyễn Trung Hiếu 21D180169 K57H2 14 13h00' 27114000275 2314IFTE0111
38 1494 Lê Thị Hồng 21D180170 K57H2 14 13h00' 27114000275 2314IFTE0111
39 1495 Ngô Mai Linh 21D180177 K57H2 14 13h00' 27114000275 2314IFTE0111
40 1496 Bùi Thị Khánh Ly 21D180182 K57H2 14 13h00' 27114000275 2314IFTE0111
41 1497 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 21D180186 K57H2 14 13h00' 27114000275 2314IFTE0111
42 1498 Nguyễn Mai Phương 21D180190 K57H2 14 13h00' 27114000275 2314IFTE0111
43 1499 Nghiêm Trung Sơn 21D180194 K57H2 14 13h00' 27114000275 2314IFTE0111
44 1500 Trần Thị Hà Trang 21D180202 K57H2 14 13h00' 27114000275 2314IFTE0111

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

TT SBD Họ và tên Mã SV Mã lớp thi

DANH SÁCH ĐÁNH GIÁ CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG 
TIN THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN - ĐỢT THÁNG 02 NĂM 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thời gian 
vào Trans Mã TranS IDPhòng thiLớp HC



TT SBD Họ và tên Mã SV Mã lớp thiThời gian 
vào Trans Mã TranS IDPhòng thiLớp HC

45 1501 Đỗ Thị Cẩm Tú 21D180203 K57H2 14 13h00' 27114000275 2314IFTE0111
46 1502 Vũ Xuân An 21D180207 K57H3 14 13h00' 27114000275 2314IFTE0111
47 1503 Nguyễn Ngọc Ánh 21D180210 K57H3 14 13h00' 27114000275 2314IFTE0111
48 1504 Trịnh Xuân Bách 21D180211 K57H3 14 13h00' 27114000275 2314IFTE0111
49 1505 Nguyễn Thị Giang 21D180218 K57H3 14 13h00' 27114000275 2314IFTE0111
50 1506 Nguyễn Hoàng Linh 21D180229 K57H3 14 13h00' 27114000275 2314IFTE0111
51 1507 Tạ Như Quỳnh 21D180246 K57H3 14 13h00' 27114000275 2314IFTE0111
52 1508 Phạm Minh Tân 21D180247 K57H3 14 13h00' 27114000275 2314IFTE0111
53 1509 Bùi Phương Uyên 21D180256 K57H3 14 13h00' 27114000275 2314IFTE0111
54 1510 Lương Ngọc Anh 21D180001 K57H4 14 13h00' 27114000275 2314IFTE0111
55 1511 Đào Lê Mai Anh 21D180259 K57H4 14 13h00' 27114000275 2314IFTE0111
56 1512 Nguyễn Quỳnh Anh 21D180261 K57H4 14 13h00' 27114000275 2314IFTE0111
57 1513 Nguyễn Quỳnh Chi 21D180264 K57H4 14 13h00' 27114000275 2314IFTE0111
58 1514 Bùi Bảo Linh 21D180279 K57H4 14 13h00' 27114000275 2314IFTE0111
59 1515 Nguyễn Thị Phương Linh 21D180283 K57H4 14 13h00' 27114000275 2314IFTE0111
60 1516 Ngô Thị Bích Lộc 21D180285 K57H4 14 13h00' 27114000275 2314IFTE0111
61 1517 Lê Thị Thảo Nhi 21D180292 K57H4 14 13h00' 27114000275 2314IFTE0111
62 1518 Ưng Quốc Quân 21D180296 K57H4 14 13h00' 27114000275 2314IFTE0111
63 1519 Nguyễn Đào Phương Uyên 21D180308 K57H4 14 13h00' 27114000275 2314IFTE0111
64 1520 Nguyễn Hồng Vân 21D180013 K57H4 14 13h00' 27114000275 2314IFTE0111
65 1521 Phạm Thị Thanh Bình 21D280107 K57HC1 14 13h00' 27114000275 2314IFTE0111
66 1522 Nguyễn Thị Hà 21D280115 K57HC1 14 13h00' 27114000275 2314IFTE0111
67 1523 Nguyễn Đức Hiếu 21D280121 K57HC1 14 13h00' 27114000275 2314IFTE0111
68 1524 Nguyễn Vũ Lan Hương 21D280126 K57HC1 14 13h00' 27114000275 2314IFTE0111
69 1525 Phạm Hoài Lam 21D280128 K57HC1 14 13h00' 27114000275 2314IFTE0111
70 1526 Tạ Thị Thùy Linh 21D280134 K57HC1 14 13h00' 27114000275 2314IFTE0111
71 1527 Chu Đức Mạnh 21D280136 K57HC1 14 13h00' 27114000275 2314IFTE0111
72 1528 Phạm Thị Bích Ngọc 21D280141 K57HC1 14 13h00' 27114000275 2314IFTE0111
73 1529 Nguyễn Phương Thảo 21D280150 K57HC1 14 13h00' 27114000275 2314IFTE0111
74 1530 Nguyễn Lê Phương Anh 21D280163 K57HC2 14 13h00' 27114000275 2314IFTE0111
75 1531 Nguyễn Thị Huyền Diệu 21D280170 K57HC2 14 13h00' 27114000275 2314IFTE0111
76 1532 Bùi Tuấn Dương 21D280172 K57HC2 14 13h00' 27114000275 2314IFTE0111
77 1533 Nguyễn Thuý Hằng 21D280179 K57HC2 14 13h00' 27114000275 2314IFTE0111
78 1534 Thân Thị Thu Hường 21D280187 K57HC2 14 13h00' 27114000275 2314IFTE0111
79 1535 Cù Đức Huy 21D280183 K57HC2 14 13h00' 27114000275 2314IFTE0111
80 1536 Phạm Hoàng Linh 21D280194 K57HC2 14 13h00' 27114000275 2314IFTE0111
81 1537 Sùng Thị Mỷ 21D280199 K57HC2 14 13h00' 27114000275 2314IFTE0111
82 1538 Nguyễn Tuyết Ngọc 21D280200 K57HC2 14 13h00' 27114000275 2314IFTE0111
83 1539 Dương Thị Phương Thảo 21D280209 K57HC2 14 13h00' 27114000275 2314IFTE0111
84 1540 Đinh Hoàng Yến 21D280219 K57HC2 14 13h00' 27114000275 2314IFTE0111
85 1541 Nguyễn Hà Anh 21D185001 K57HH1 14 13h00' 27114000275 2314IFTE0111
86 1542 Trần Nam Anh 21D185002 K57HH1 14 13h00' 27114000275 2314IFTE0111
87 1543 Hoàng Việt Dũng 21D185112 K57HH1 14 13h00' 27114000275 2314IFTE0111
88 1544 Lương Tuấn Dương 21D185113 K57HH1 14 13h00' 27114000275 2314IFTE0111
89 1555 Nguyễn Việt Hà 21D185114 K57HH1 14 13h00' 27114000275 2314IFTE0111
90 1556 Phạm Việt Hà 21D185115 K57HH1 14 13h00' 27114000275 2314IFTE0111
91 1557 Trịnh Đức Hiệp 21D185003 K57HH1 14 13h00' 27114000275 2314IFTE0111
92 1558 Trịnh Phương Khánh 21D185005 K57HH1 14 13h00' 27114000275 2314IFTE0111
93 1559 Trần Huyền Trang 20D185064 K57HH1 14 13h00' 27114000275 2314IFTE0111
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94 1560 Đoàn Thị Tuyết 21D185148 K57HH1 14 13h00' 27114000275 2314IFTE0111
95 1561 Lê Đình Vũ 21D185007 K57HH1 14 13h00' 27114000275 2314IFTE0111


